
KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
BÀI TẬP KIM LOẠI (TIẾP)

I.TRẮC NGHIỆM:
Chon câu trả lời đúng trong các câu sau 
Câu 1. Cho một thanh sắt (Fe) vào dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy thanh sắt ra cân thì thanh sắt thay đổi là: 
A. Giảm                       B. Tăng              
C. Không thay đổi       D. Không xác định được
Câu 2. Cho một thanh Zn vào dung dịch CuCl2. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy thanh kẽm ra cân thì thanh kẽm thay đổi là: 
A. Giảm                        B. Tăng             
 C. Không thay đổi       D. Không xác định được
Câu 3. Cho một hỗn hợp dung dịch chứa ZnCl2, CuCl2 và HCl. Dùng kim loại nào để khi cho vào hỗn hợp này, ta thu được một dung dịch chỉ chứa duy nhất 1 chất?
A. Zn    	B. Fe  		C. Cu    	D. ZnO
Câu 4. Nhôm có thể phản ứng với dãy chất nào sau đây:
A. H2O,CuSO4, H2SO4(đặc,nguội)                   
B. CuO, Ba(OH)2, AgN03  
C. H2SO4(đặc,nguội) ; CuO, HCl                    
D. O2, MgCl2,CuSO4
Câu 5. Cho lá nhôm vào dung dịch HCl. Lấy dung dịch thu được nhỏ dung dịch NaOH vào  cho đến dư, hiện tượng xảy ra là:
 A. Khí bay lên, xuất hiện kết tủa trắng.       
  B. Có kết tủa trắng xuất hiện.  
C. Có khí bay lên            
 D. Khí bay lên, xuất hiện kết tủa trắng, kết tủa tan dần,
Câu 6. Cho bột Al dư vào hỗn hợp chứa 2 dung dịch CuSO4 và CuCl2. Khi phản ứng kết thúc, sản phẩm thu được là:
A. Al2(SO4)3 và AlCl3    			 
B. Cu và AI  
C. Cu, Al2(SO4)3và AlCl3   		 
D. Cu, Al, Al2(SO4)3vàAlCl3
Câu 7. Chỉ được dùng nước có thể nhận biết dãy chất rắn nào sau đây:
A. FeO, Fe2O3 và Fe3O4    			            
B. CaO, MgO và Al2O3  
C. Na2O, Al2O3, Fe3O4  và Al    			
D. ZnO, CuO và Fe3O4
Câu 8. Tại sao trong tự nhiên Al, Fe không tồn tại dưới dạng đơn chất?
A. Vì khối lượng rất ít.                   
 B. Vì chúng hoạt động hóa học mạnh. 
 C. Không có trong tự nhiên.        
D. Kém bền bị phân hủy.
Câu 9. Cho các dung dịch sau: MgCl2, AlCl3, CuCl2, FeCl2, FeCl3. Dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên?
 A. Dung dịch NaOH                       
B. Dung dịch KOH   
C. Dung dịch Ba(OH)2                   
D. Cả A, B, C đều được
Câu 10. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch đồng nitrat có lẫn tạp chất bạc nitrat?
A. Zn      B. Cu      C. Fe           D. Pb
Câu 11. Cho Na tác dụng với dung dịch CuSO4. Quan sát thấy có khí A bay ra và kết tủa xanh B tạo thành. Hợp chất A, B là:
A. H2, Cu(OH)2                     B. H2, NaOH            
C. SO2, Cu(OH)2                   D. Cu, Na2SO4
  Câu 12. Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng?
 A. Mg + H2SO4(loãng)          B. Cu + AgNO3         
C. Fe + CuSO4                        D. Fe + ZnCl2
 Câu 13. Cho các kim loại K, L, M, N và dung dịch X. Biết:
       - K phản ứng được với dung dich X.
     - L phản ứng được với dung dịch X và dung dịch muối của K.
- M không phản ứng được với dung dịch X.
- N không phản ứng được với dung dịch muối của L nhưng phản ứng được với dung dịch muối L.
Dãy sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần của kim loại?
 A. L, K, M, N    	B. M, K, N, L  	C. M, N, K, L    		D. L, N, K, M
Câu 14. Hòa tan bột nhôm vào dung dịch axit clohiđric, thu được 5,34 gam muối khan, hiệu suất phản ứng là 90%. Khối lượng nhôm cần dùng là:
 A. 1 gam                       B. 1,08 gam          
 C. 1,2 gam                    D. 2 gam
Câu 15. Cho bột kẽm vào hỗn hợp gồm 2 dung dịch CuSO4 và FeSO4. Sau phản ứng chứa mấy muối?
A. 1 muối                      B. 2 muối  
C. 3 muối                      D. Cả 3 câu trên
Câu 16. Dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm?
 A. Mg                   B. Al                   C. Zn                        D. Fe
Câu 17. Cho kim loại A tác dụng dung dịch H2SO4(loãng), khí sinh ra dẫn qua ống đựng oxit BO nung nóng, tạo ra chất kim loại (B) màu đỏ. Hai kim loại A, B là:
A. Ag và Cu    		B. Fe và Pb  	C. Zn và Cu    	D. Zn và Al
Câu 18. Cho phản ứng sau:  A+H2SO4⟶FeSO4+Fe2(SO4)3+H2O. A là chất nào trong các chất sau?
A. Fe2O3    			B. Fe3O4  		C. FeO    		D. Fe
Câu 19. Trong giờ thực hành, một em học sinh đã cho mẫu nhỏ natri vào dung dịch CuSO4 thì thấy có khí (X) không màu bay ra, đồng thời xuất hiện kết tủa (Y) màu xanh trông rất đẹp. Vậy (X) và (Y) lần lượt là:
A. H2 và NaOH    B. SO2 và Cu(OH)2       C. H2 và Cu(OH)2      D. CO2 và Cu
Câu 20.  Cho 26 gam kẽm phản ứng vừa đủ với 200 gam dung dịch H2SO4. Nồng độ phầm trăm của H2SO4 đem dùng là: 
A. 19,6%              B. 15%                          C. 20%                       D. 25,6%

II. TỰ LUẬN:
Câu 1, Viết PTHH thực hiện chuyển hóa :
                                  ZnO 
                                                         ZnCl2
                                         Zn
                            ZnS                     ZnSO4
                                  Zn(NO3)2
Câu 2. Cho m gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 1,568 dm3 khí (đktc). Nếu cũng cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì sau phản ứng còn lại 0,6 gam chất rắn. Thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:
A. 30% và 70%    B. 40,45% và 59,55%  C. 58% và 42%    D. 57,45% và 42,55%
Câu 3. Cho 3,25 gam sắt clorua (chưa biết hóa trị) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 8,61 gam kết tủa. Công thức của muối sắt clorua nào sau đây là đúng?
A. FeCl2    		B. FeCl3  		C. FeCl4    		  D. Fe2Cl3
Câu 4. Từ 1 tấn quặng Fe3O4 (chứa 53% Fe) có thể sản xuất ra khối lượng gang là bao nhiêu? Biết trong gang chứa 92% sắt.  A. 0,456 tấn    B. 0,476 tấn  C. 0,567 tấn    D. 0,576 tấn
Câu 5. Hòa tan một kim loại R (chưa rõ hóa trị) vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Đem cô cạn dung dịch, thu được 22,8 gam muối khan. Tên kim loại R là:
A. Sắt                   B. Kẽm                C. Đồng                   D. Nhôm
Câu 6.  khử a gam một oxit sắt chưa biết bằng CO nung nóng dư đến hoàn toàn thu được Fe và khí A . hòa tan hết lượng Fe trên bằng dd HCl dư thoát ra1,68 (l) H2 (đkc) . Hấp thụ toàn bộ khí A bằng dd Ca(OH)2 dư thu được 10 g kết tủa . Tìm CTHH oxit?
Câu 7. Có môt oxít sắt chưa rõ công thức. Chia một lượng oxit này làm hai phần bằng nhau.
    - Để hòa tan hết phần I phải dùng 16,425g HCI 
  - Cho một luồng CO dư đi qua phần II nung nóng , phản ứng  xong thu được 8,4 g sắt. Tìm công thức oxit sắt trên.
Câu 8. Cho 3,24 gam bột Al tác dụng với 100ml dd chứa AgNO3  0,6M  và Cu(NO3 )2 2M khuấy đều , khi các PƯ xảy ra hoàn toàn , thu được m gam chất rắn . Xác định giá trị của m ?

